

thuvienhoclieu.com
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VĨNH LONG
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)
	[bookmark: _GoBack]KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026
Môn thi: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT
Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian phát đề


Họ và tên: ………………………………………….. Số báo danh: ………………Mã đề 1001
Phần I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ được chọn một phương án.
Phần I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ được chọn một phương án.
Câu 1. Tổ chức nào dưới đây không phải là tổ chức chính trị - xã hội thành viên trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?
A. Hội Cựu chiến binh Việt Nam.	B. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
C. Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.	D. Hội Nông dân Việt Nam.
Câu 2. Theo quy định của pháp luật, người nào dưới đây không được quyền thành lập hộ kinh doanh?
A. Người đủ tuổi và có năng lực hành vi dân sự.	B. Người bán hàng lưu động có thu nhập thấp.
C. Người kinh doanh dịch vụ du lịch, vận tải.	D. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Câu 3. Theo quy định của pháp luật, công dân có nghĩa vụ nào dưới đây trong việc thực hiện pháp luật về thuế?
A. Tự điều chỉnh mức xử phạt về thuế.	B. Kê khai thuế trung thực và đúng thời hạn.
C. Tự quyết định mức thuế phải nộp.	D. Miễn nộp thuế khi thu nhập không ổn định.
Câu 4. Loại thuế nào dưới đây không phải thuế gián thu?
A. Thuế tiêu thụ đặc biệt.	B. Thuế giá trị gia tăng.
C. Thuế xuất, nhập khẩu.	D. Thuế thu nhập cá nhân.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 5, 6
Tháng 10 năm 2022, lạm phát các nước khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) tăng mức kỉ lục 10,7% do giá năng lượng và thực phẩm tăng cao. Đáng chú ý, 11/19 nước thành viên Eurozone ghi nhận lạm phát ở mức hai chữ số, cao nhất là Estonia (22,4%), Litva (22%) và Latvia (21,8%). Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo, mùa đông năm nay hơn một nửa quốc gia trong khu vực này sẽ rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế.
Câu 5. Việc nhiều quốc gia Eurozone có mức lạm phát trên 20% cho thấy nền kinh tế của các nước này đang đối mặt với tình trạng
A. lạm phát phi mã.	B. lạm phát vừa phải.	C. lạm phát tự nhiên.	D. siêu lạm phát.
Câu 6. Thông tin trên phản ánh nền kinh tế Eurozone đang đối mặt với loại nguyên nhân lạm phát nào dưới đây?
A. Lạm phát do cầu tăng cao.	B. Lạm phát do phát hành thừa tiền.
C. Lạm phát do chi phí đẩy.	D. Lạm phát do hoạt động đầu cơ.
Câu 7. Khi cùng các bạn đá bóng, K không may đá quả bóng bay vào sân nhà anh M làm vỡ bể cá cảnh. Tức giận, anh M đuổi đánh cả nhóm. Do chạy chậm nên K đã bị anh M bắt giữ và giam trong nhà kho của anh 1 ngày. Anh M đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự.	B. Bất khả xâm phạm về thân thể.
C. Được pháp luật bảo hộ về tài sản.	D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
Câu 8. Công dân có quyền khiếu nại trong trường hợp nào dưới đây?
A. Phát hiện hành vi buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng.
B. Muốn phản ánh tình hình giao thông tại địa phương mình.
C. Không đồng ý với quyết định ảnh hưởng quyền lợi của mình.
D. Phát hiện hành vi gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước.
Câu 9. Phát biểu nào dưới đây phản ánh đúng trách nhiệm của công dân trong bảo vệ di sản văn hóa?
A. Công dân có quyền tự do khai thác giá trị di sản văn hóa chưa được xếp hạng nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân.
B. Công dân tham gia giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa theo quy định của pháp luật.
C. Công dân chỉ có trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa khi trực tiếp sở hữu các hiện vật lịch sử tại gia đình.
D. Việc bảo vệ di sản văn hóa chủ yếu thuộc trách nhiệm của các cơ quan quản lí nhà nước chuyên ngành.
Câu 10. Công dân có nghĩa vụ nào dưới đây đối với tài sản của người khác?
A. Tôn trọng và bảo vệ tài sản hợp pháp.	B. Sử dụng và định đoạt tài sản khi cần thiết.
C. Chiếm hữu và sử dụng tài sản phù hợp.	D. Quản lí và khai thác tài sản theo nhu cầu.
Câu 11. Anh H đưa con đi tiêm chủng tại trạm y tế xã. Sau khi nghe bác sĩ tư vấn về loại vaccine và các phản ứng có thể xảy ra, anh H yêu cầu bác sĩ phải tiêm kết hợp thêm một loại vaccine khác mà anh đã đọc được trên các diễn đàn nội nhóm. Bác sĩ từ chối vì cho rằng việc kết hợp này chưa có chỉ định chuyên môn và có thể gây nguy hiểm cho trẻ. Anh H bức xúc cho rằng trạm y tế đang vi phạm quyền tự ý lựa chọn dịch vụ y tế của gia đình anh. Nhận định nào dưới đây là đúng với tình huống này?
A. Quyền của người bệnh phải được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định về chuyên môn.
B. Nhân viên y tế vi phạm đạo đức nghề nghiệp vì không tôn trọng quyền tự quyết của anh H.
C. Cơ sở y tế có toàn quyền áp đặt mọi thủ thuật y khoa mà không cần sự đồng ý của bệnh nhân.
D. Công dân có quyền yêu cầu nhân viên y tế thực hiện mọi dịch vụ theo nhu cầu của mình.
Câu 12. Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây thuộc quyền tự do báo chí của công dân?
A. Quản lí các cơ quan báo chí.	B. Quyết định nội dung báo chí.
C. Tiếp cận thông tin trên báo chí.	D. Kiểm duyệt nội dung báo chí.
Câu 13. Công ty V thường xuyên nâng cao chất lượng sản phẩm sữa và chú trọng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Hoạt động này là biểu hiện doanh nghiệp đã thực hiện trách nhiệm xã hội nào dưới đây?
A. Trách nhiệm pháp lí.	B. Trách nhiệm kinh tế.	C. Trách nhiệm nhân văn.	D. Trách nhiệm đạo đức.
Câu 14. Sau khi kết hôn, chị V muốn mở cửa hàng kinh doanh riêng nhưng anh H (chồng chị) cho rằng phụ nữ không nên tự kinh doanh, vì thế anh H yêu cầu chị V nghỉ ở nhà để chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, anh H vẫn để vợ cùng đứng tên sở hữu căn hộ và cùng quyết định các khoản chi tiêu lớn của gia đình. Trong tình huống trên, anh H đã không vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ
A. kinh doanh.	B. nhân thân.	C. tài sản.	D. thân nhân.
Câu 15. Anh T phát hiện một cơ sở sản xuất thực phẩm sử dụng nguyên liệu không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm nên đã báo cho cơ quan chức năng. Anh T đã thực hiện quyền
A. khiếu nại.	B. bãi nại.	C. tố cáo.	D. kiến nghị.
Câu 16. Theo quy định của pháp luật, mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng với mỗi cấp Hội đồng nhân dân. Điều này thể hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?
A. Phổ thông.	B. Bỏ phiếu kín.	C. Bình đẳng.	D. Trực tiếp.
Câu 17. Quyền học tập của công dân có thể thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau và ở các loại hình trường, lớp khác nhau. Điều này thể hiện nội dung nào dưới đây về quyền của công dân trong học tập?
A. Quyền học không hạn chế.	B. Quyền học thường xuyên, suốt đời.
C. Quyền học từ thấp đến cao.	D. Quyền học bất cứ ngành nghề nào.
Câu 18. Thất nghiệp gắn liền với sự biến động cơ cấu kinh tế và sự thay đổi của công nghệ dẫn đến yêu cầu lao động có trình độ cao hơn, lao động không đáp ứng yêu cầu bị đào thải được gọi là
A. thất nghiệp cơ cấu.	B. thất nghiệp tạm thời.	C. thất nghiệp chu kì.	D. thất nghiệp tự nguyện.

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 19, 20, 21
Hội nhập kinh tế quốc tế tạo điều kiện thu hút đầu tư cho Việt Nam tiếp cận thị trường toàn cầu. Một trong những mặt hàng có thế mạnh xuất khẩu lớn của Việt Nam hiện nay là sầu riêng. Bốn tháng đầu năm 2024, mặt hàng này đã xuất khẩu đạt khoảng 111.600 tấn với giá trị trên 470 triệu đô la Mỹ, tăng 124,6% về lượng và 145,8% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia cũng được đẩy mạnh. Tháng 12/2022, Việt Nam - Hàn Quốc ra tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Về thương mại, trong năm 2023, kim ngạch thương mại Việt Nam - Hàn Quốc đạt 76,1 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 23,5 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 52,6 tỷ USD. Trong 4 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước đạt 25,5 tỷ USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.
Câu 19. Việt Nam xuất khẩu được khoảng 111.600 tấn sầu riêng trong bốn tháng đầu năm 2024 thể hiện hoạt động kinh tế đối ngoại nào dưới đây?
A. Thương mại quốc tế.	B. Đầu tư quốc tế.
C. Dịch vụ thu ngoại tệ.	D. Liên minh kinh tế quốc tế.
Câu 20. Việc xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam ra thị trường quốc tế sẽ đem lại lợi ích nào dưới đây?
A. Mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng nguồn thu ngoại tệ.
B. Giảm quy mô sản xuất và hạn chế khả năng cạnh tranh.
C. Tăng chi phí nhập khẩu và thu hẹp thị trường tiêu dùng.
D. Tạo việc làm và tăng thu nhập cho mọi tầng lớp dân cư.
Câu 21. Thông tin trên phản ánh chủ trương nào dưới đây của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế?
A. Chủ động hội nhập toàn diện, sâu rộng.	B. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính.
C. Hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật.	D. Gia tăng mức độ liên kết giữa các tỉnh.
Câu 22. Năm 1973, Vương quốc Anh gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Đến năm 2016, nước này tiến hành đàm phán để rút khỏi EU theo quy định của tổ chức. Việc làm của nước Anh thể hiện nguyên tắc nào dưới đây của pháp luật quốc tế?
A. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác.
C. Bảo đảm bình đẳng và cùng có lợi trong quan hệ quốc tế.
D. Tôn trọng quyền tự quyết của các quốc gia, dân tộc.
Câu 23. Hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường?
A. Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.	B. Chôn lấp chất thải không đúng quy định.
C. Áp dụng công nghệ giảm phát thải khí độc.	D. Tái sử dụng sản phẩm có khả năng tái chế.
Câu 24. Theo quy định của pháp luật, người bệnh có quyền nào dưới đây?
A. Được thay đổi nội dung hồ sơ bệnh án cá nhân mình.
B. Được quyết định hoạt động chuyên môn của bệnh viện.
C. Được tự điều chỉnh quy trình điều trị của bệnh viện.
D. Được tôn trọng bí mật riêng tư trong khám, chữa bệnh.

PHẦN II: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Công ty X do ông M làm giám đốc, bà Q là phó giám đốc, chị H là trưởng phòng nhân sự, anh K và chị T là nhân viên của công ty. Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, công ty có chủ trương lựa chọn nhân viên tham gia khóa đào tạo chuyên môn ở nước ngoài bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của doanh nghiệp. Sau khi thông báo tiêu chí xét chọn công khai, anh K và chị T đều hoàn thiện hồ sơ đăng kí theo quy định. Trong thời gian chờ xét duyệt, anh K không may bị tai nạn lao động phải điều trị dài ngày tại bệnh viện nên không thể tham dự cuộc họp đánh giá năng lực. Sau khi xem xét hồ sơ và kết quả công tác của các nhân viên, ông M quyết định cử chị T tham gia khóa đào tạo, đồng thời kí quyết định để anh K được hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của pháp luật. Cho rằng mình bị mất cơ hội học tập do sự thiên vị của lãnh đạo công ty, anh K đã sử dụng tài khoản mạng xã hội ẩn danh đăng tải thông tin sai sự thật về chị T khiến uy tín và công việc của chị bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
a) Ông M kí quyết định để anh K hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động là biểu hiện của tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực an sinh xã hội.
b) Việc chị T được cử tham gia khóa đào tạo chuyên môn ở nước ngoài thể hiện quyền học tập thường xuyên, học tập suốt đời của công dân.
c) Hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về chị T của anh K là hành vi vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.
d) Anh K bị vi phạm quyền bình đẳng về cơ hội học tập của công dân.
Câu 2. Sau khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) có hiệu lực, nhiều doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội mở rộng hoạt động xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Nhận thấy nhu cầu tiêu thụ nông sản chế biến tăng cao, anh K cùng một số người bạn góp vốn thành lập Công ty X chuyên sản xuất cà phê hòa tan để xuất khẩu. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng kí kinh doanh và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định, Công ty X kí hợp đồng thương mại quốc tế với Công ty Y có trụ sở tại Pháp để xuất khẩu 200 tấn cà phê. Theo hợp đồng, hai bên tự thỏa thuận về giá cả, tiêu chuẩn chất lượng, thời gian giao hàng và phương thức thanh toán. Tuy nhiên, khi nhận hàng, Công ty Y cho rằng một phần sản phẩm không đạt chất lượng như cam kết nên yêu cầu Công ty X bồi thường thiệt hại. Công ty X không đồng ý và đề nghị thuê tổ chức giám định độc lập để xác định lại chất lượng hàng hóa trước khi giải quyết tranh chấp.
a) Việc các bên tự thỏa thuận giá cả, chất lượng và phương thức thanh toán thể hiện nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết trong hợp đồng thương mại quốc tế.
b) Công ty X thực hiện đầy đủ thủ tục đăng kí kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế là biểu hiện của việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh.
c) Khi xảy ra tranh chấp về chất lượng hàng hóa, Công ty X không có quyền yêu cầu giám định lại vì hợp đồng đã được kí kết trước đó.
d) Việc Việt Nam tham gia EVFTA là biểu hiện của hình thức hội nhập kinh tế quốc tế khu vực.
Câu 3. Năm 2025, kinh tế nước Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế và mở rộng hoạt động xuất khẩu. Theo số liệu thống kê, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và thu nhập bình quân đầu người đều tăng so với năm trước. Một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực như cà phê, sầu riêng và gạo đạt giá trị xuất khẩu cao do nhu cầu nhập khẩu từ thị trường quốc tế tăng mạnh. Giá nhiều mặt hàng nông sản trong nước cũng tăng theo, khiến người dân mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường. Bên cạnh những thuận lợi, nhiều doanh nghiệp trong nước phải đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn từ khi Việt Nam tham gia sâu rộng vào các tổ chức thương mại quốc tế như Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Điều này buộc các doanh nghiệp phải đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh để thích ứng với thị trường quốc tế.
a) Hội nhập kinh tế quốc tế vừa tạo cơ hội mở rộng thị trường, vừa đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh đối với doanh nghiệp trong nước.
b) Thu nhập bình quân đầu người tăng chứng tỏ khoảng cách giàu nghèo trong xã hội đã được xóa bỏ hoàn toàn.
c) Việc tham gia WTO đồng nghĩa doanh nghiệp trong nước luôn được bảo hộ trước sự cạnh tranh từ hàng hóa nước ngoài.
d) Nhu cầu nhập khẩu nông sản tăng là một trong những nguyên nhân làm giá hàng hóa tăng theo quy luật cung – cầu.
Câu 4. Anh K và chị H cùng kết hôn rồi thành lập Công ty X chuyên sản xuất thực phẩm đóng hộp. Trong quá trình vận hành, Công ty X luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và tham gia bảo hiểm đầy đủ cho người lao động. Ngoài ra, công ty còn thường xuyên tổ chức các chương trình hỗ trợ người nghèo tại địa phương. Tuy nhiên, do anh K có tính ghen tuông và những bất đồng trong cuộc sống gia đình, thời gian gần đây giữa anh K và chị H thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Anh K nhiều lần tự ý kiểm tra điện thoại và đọc tin nhắn cá nhân của vợ mà chưa được chị H đồng ý. Trong một lần tranh cãi, anh K đã xô đẩy khiến chị H bị thương phải đến cơ sở y tế điều trị. Sau sự việc, chị H đề nghị cơ quan chức năng xem xét xử lí hành vi của anh K theo quy định pháp luật.
a) Hành động xô đẩy khiến chị H bị thương của anh K là hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
b) Công ty X thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế bảo đảm mọi nhu cầu chi tiêu của ngân sách nhà nước đều được đáp ứng đầy đủ.
c) Anh K đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nhân thân.
d) Hoạt động hỗ trợ người nghèo tại địa phương là trách nhiệm nhân văn bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp.
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LỜI GIẢI THAM KHẢO
PHẦN I
Câu 1. Chọn B.
Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam là các tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là tổ chức xã hội nhân đạo, không phải tổ chức chính trị - xã hội.
Câu 2. Chọn D.
Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự bị hạn chế quyền thành lập, quản lí hộ kinh doanh theo quy định pháp luật. Các trường hợp còn lại không thuộc nhóm bị cấm thành lập hộ kinh doanh.
Câu 3. Chọn B.
Trong lĩnh vực thuế, công dân có nghĩa vụ kê khai thuế trung thực, chính xác, đúng thời hạn và nộp thuế theo quy định. Công dân không được tự điều chỉnh mức phạt, tự quyết định mức thuế hay tự miễn thuế.
Câu 4. Chọn D.
Thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu vì đánh trực tiếp vào thu nhập của người nộp thuế. Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu là các loại thuế gián thu.
Câu 5. Chọn A.
Lạm phát trên 20% là mức lạm phát rất cao, thuộc tình trạng lạm phát phi mã. Đây chưa phải siêu lạm phát vì siêu lạm phát thường là mức tăng giá cực kì nghiêm trọng, mất kiểm soát.
Câu 6. Chọn C.
Thông tin nêu rõ lạm phát tăng do giá năng lượng và thực phẩm tăng cao. Đây là lạm phát do chi phí sản xuất, chi phí đầu vào tăng, gọi là lạm phát do chi phí đẩy.
Câu 7. Chọn B.
Anh M bắt giữ và giam K trong nhà kho 1 ngày là hành vi xâm phạm thân thể, xâm phạm quyền tự do thân thể của công dân. Vì vậy, anh M vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
Câu 8. Chọn C.
Khiếu nại là việc công dân đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét lại quyết định hoặc hành vi hành chính khi cho rằng quyết định, hành vi đó ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
Câu 9. Chọn B.
Công dân có trách nhiệm tham gia giữ gìn, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa theo quy định pháp luật. Không được tự do khai thác tùy tiện và cũng không thể cho rằng trách nhiệm này chỉ thuộc cơ quan nhà nước.
Câu 10. Chọn A.
Đối với tài sản của người khác, công dân có nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản hợp pháp. Công dân không được tự ý chiếm hữu, sử dụng, định đoạt hay khai thác tài sản của người khác.
Câu 11. Chọn A.
Người bệnh và người nhà có quyền lựa chọn dịch vụ y tế, nhưng quyền đó phải thực hiện trên cơ sở tuân thủ quy định chuyên môn, bảo đảm an toàn. Bác sĩ từ chối tiêm kết hợp vaccine chưa có chỉ định chuyên môn là phù hợp.
Câu 12. Chọn C.
Quyền tự do báo chí của công dân bao gồm quyền tiếp cận thông tin trên báo chí, cung cấp thông tin cho báo chí, phát biểu ý kiến trên báo chí theo quy định. Công dân không có quyền quản lí, kiểm duyệt hay quyết định nội dung báo chí.
Câu 13. Chọn D.
Công ty V nâng cao chất lượng sản phẩm và chú trọng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thể hiện trách nhiệm đạo đức của doanh nghiệp. Doanh nghiệp không chỉ chạy theo lợi nhuận mà còn quan tâm đến lợi ích chính đáng của khách hàng.
Câu 14. Chọn C.
Anh H ngăn cản chị V kinh doanh là vi phạm quyền bình đẳng trong quan hệ nhân thân, cụ thể là quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp, kinh doanh. Tuy nhiên, anh H vẫn để vợ cùng đứng tên sở hữu căn hộ và cùng quyết định các khoản chi tiêu lớn nên không vi phạm bình đẳng trong quan hệ tài sản.
Câu 15. Chọn C.
Anh T phát hiện cơ sở sản xuất thực phẩm sử dụng nguyên liệu không bảo đảm an toàn và báo cho cơ quan chức năng. Đây là hành vi tố cáo hành vi vi phạm pháp luật.
Câu 16. Chọn C.
Mỗi cử tri có một phiếu bầu có giá trị ngang nhau. Điều này thể hiện nguyên tắc bình đẳng trong bầu cử.
Câu 17. Chọn B.
Quyền học tập được thực hiện bằng nhiều hình thức, ở nhiều loại hình trường lớp khác nhau thể hiện quyền học thường xuyên, học suốt đời của công dân.
Câu 18. Chọn A.
Thất nghiệp do thay đổi cơ cấu kinh tế, thay đổi công nghệ, làm cho lao động không đáp ứng yêu cầu bị đào thải được gọi là thất nghiệp cơ cấu.
Câu 19. Chọn A.
Việt Nam xuất khẩu sầu riêng ra nước ngoài là hoạt động mua bán hàng hóa giữa các quốc gia, thuộc thương mại quốc tế.
Câu 20. Chọn A.
Xuất khẩu sầu riêng giúp Việt Nam mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng kim ngạch xuất khẩu và thu ngoại tệ. Các phương án B, C là tác động tiêu cực không phù hợp; D nói “mọi tầng lớp dân cư” là quá tuyệt đối.
Câu 21. Chọn A.
Thông tin nêu Việt Nam mở rộng xuất khẩu, tăng cường hợp tác thương mại với các nước, nâng cấp quan hệ với Hàn Quốc. Điều này phản ánh chủ trương chủ động hội nhập toàn diện, sâu rộng.
Câu 22. Chọn D.
Việc Vương quốc Anh gia nhập rồi đàm phán rút khỏi EU theo quy định thể hiện quyền tự quyết của quốc gia, dân tộc. Mỗi quốc gia có quyền tự quyết định con đường phát triển và quan hệ quốc tế của mình.
Câu 23. Chọn B.
Chôn lấp chất thải không đúng quy định là hành vi bị nghiêm cấm vì gây ô nhiễm môi trường. Các phương án còn lại là những hành vi tích cực trong bảo vệ môi trường.
Câu 24. Chọn D.
Người bệnh có quyền được tôn trọng bí mật riêng tư trong khám, chữa bệnh. Người bệnh không có quyền tự thay đổi hồ sơ bệnh án, quyết định hoạt động chuyên môn hay tự điều chỉnh quy trình điều trị của bệnh viện.
PHẦN II
Câu 1
a) Đúng.
Ông M kí quyết định để anh K được hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định là hành vi chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an sinh xã hội, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động.
b) Đúng.
Chị T được cử tham gia khóa đào tạo chuyên môn ở nước ngoài là biểu hiện của việc học tập nâng cao trình độ. Điều này phù hợp với quyền học tập thường xuyên, học tập suốt đời của công dân.
c) Đúng.
Anh K đăng thông tin sai sự thật về chị T làm ảnh hưởng đến uy tín và công việc của chị T. Đây là hành vi xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.
d) Sai.
Anh K không bị vi phạm quyền bình đẳng về cơ hội học tập. Công ty đã thông báo tiêu chí xét chọn công khai, anh K và chị T đều được đăng kí. Việc anh K không tham dự cuộc họp đánh giá năng lực là do bị tai nạn, không phải do công ty phân biệt đối xử hay cố tình tước cơ hội của anh.
Câu 2
a) Đúng.
Hai bên tự thỏa thuận về giá cả, tiêu chuẩn chất lượng, thời gian giao hàng và phương thức thanh toán là biểu hiện của nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận trong hợp đồng thương mại.
b) Đúng.
Công ty X hoàn tất thủ tục đăng kí kinh doanh và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế là biểu hiện của việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh.
c) Sai.
Khi xảy ra tranh chấp về chất lượng hàng hóa, Công ty X có quyền yêu cầu giám định độc lập để xác định chất lượng hàng hóa. Việc hợp đồng đã kí không làm mất quyền yêu cầu giám định, thương lượng hoặc giải quyết tranh chấp theo pháp luật.
d) Đúng.
EVFTA là hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Việc Việt Nam tham gia EVFTA thể hiện quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó có hội nhập với một khu vực kinh tế lớn là EU.
Câu 3
a) Đúng.
Hội nhập kinh tế quốc tế giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, tăng xuất khẩu, tiếp cận cơ hội mới. Đồng thời, doanh nghiệp cũng phải cạnh tranh mạnh hơn, buộc phải đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm.
b) Sai.
Thu nhập bình quân đầu người tăng chỉ cho thấy mức thu nhập trung bình của xã hội tăng. Điều đó không chứng minh khoảng cách giàu nghèo đã được xóa bỏ hoàn toàn.
c) Sai.
Tham gia WTO không có nghĩa là doanh nghiệp trong nước luôn được bảo hộ trước hàng hóa nước ngoài. Ngược lại, doanh nghiệp phải cạnh tranh bình đẳng hơn trên thị trường.
d) Đúng.
Khi nhu cầu nhập khẩu nông sản từ thị trường quốc tế tăng, nhu cầu đối với hàng hóa tăng. Theo quy luật cung – cầu, nếu cầu tăng trong khi cung chưa đáp ứng kịp thì giá hàng hóa có xu hướng tăng.
Câu 4
a) Đúng.
Anh K xô đẩy khiến chị H bị thương là hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe của công dân. Vì vậy, hành vi này vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
b) Sai.
Doanh nghiệp nộp thuế đầy đủ là góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, nhưng không thể bảo đảm mọi nhu cầu chi tiêu của ngân sách nhà nước đều được đáp ứng đầy đủ.
c) Đúng.
Anh K tự ý kiểm tra điện thoại, đọc tin nhắn cá nhân của vợ và có hành vi bạo lực là vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nhân thân. Vợ chồng phải tôn trọng danh dự, nhân phẩm, quyền riêng tư và thân thể của nhau.
d) Sai.
Hoạt động hỗ trợ người nghèo tại địa phương là biểu hiện trách nhiệm nhân văn, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây không phải là trách nhiệm nhân văn bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp.
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